
Ngày thi: 11/01/2019 Hình thức thi: Thực hành

Địa điểm: PHÒNG MÁY Ca thi: 8h30-8h45 Thời gian: 15 phút

KL
0

1 1 69DCGT10003 ĐÀM TUẤN ANH 69DCCD11

2 2 69DCGT10001 HOÀNG NGỌC ANH 69DCCD11

3 3 69DCGT10002 TRẦN QUANG ANH 69DCCD11

4 4 69DCGT10004 NGUYỄN HẢI DƯƠNG 69DCCD11

5 5 69DCGT10006 LÊ HUY ĐẠI 69DCCD11

6 6 69DCGT10007 TRIỆU TIẾN ĐẠT 69DCCD11

7 7 69DCGT10008 NGÔ VĂN HIẾU 69DCCD11

8 8 69DCGT10032 NGUYỄN MINH HIẾU 69DCCD11

9 9 69DCGT10009 PHẠM THANH HÒA 69DCCD11

10 10 69DCGT10010 PHẠM VĂN HOÀNG 69DCCD11

11 11 69DCGT10012 PHÍ ĐỨC HUY 69DCCD11

12 12 69DCGT10014 LÊ NGỌC KHÁNH 69DCCD11

13 13 69DCGT10013 LÊ XUÂN KHÁNH 69DCCD11

14 14 69DCGT10015 PHAN QUANG KHÁNH 69DCCD11

15 15 69DCGT10016 PHẠM MINH KHUÊ 69DCCD11

16 16 69DCGT10017 NGHIÊM XUÂN KIÊN 69DCCD11

17 17 69DCGT10018 NGUYỄN THÀNH LONG 69DCCD11

18 18 69DCGT10020 NGUYỄN THÀNH LONG 69DCCD11

19 19 69DCGT10019 NGUYỄN XUÂN LONG 69DCCD11

20 20 69DCGT10022 ĐỖ VĂN MINH 69DCCD11

21 21 69DCGT10023 NINH KỶ NGUYÊN 69DCCD11

22 22 69DCGT10024 ĐÀO QUANG PHÁT 69DCCD11

23 23 69DCGT10025 NGUYỄN VĂN PHÚ 69DCCD11

24 24 69DCGT10026 NGUYỄN VĂN SÁNG 69DCCD11

25 25 69DCGT10027 HOÀNG VĂN TÀI 69DCCD11

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV COI THI 1 GV COI THI 2

Danh sách gồm 25 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú
GK1 GK2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2018-2019 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Phòng: 301B2 

TT SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh



Ngày thi: 11/01/2019 Hình thức thi: Thực hành

Địa điểm: PHÒNG MÁY Ca thi: 8h45-9h00 Thời gian: 15 phút

KL
0

1 26 69DCGT10028 LÊ VĂN TIẾN 69DCCD11

2 27 69DCGT10029 NGUYỄN ĐÌNH TIẾN 69DCCD11

3 28 69DCGT10030 NGUYỄN VĂN TRUNG 69DCCD11

4 29 69DCGT10031 PHAN HÙNG VĨ 69DCCD11

5 30 69DCDD10001 HÀ ĐỨC ANH 69DCDD11

6 31 69DCDD10002 TRẦN VĂN CƯỜNG 69DCDD11

7 32 69DCDD10003 TRẦN QUỐC ĐẠT 69DCDD11

8 33 69DCDD10004 LÊ CÔNG HẢI 69DCDD11

9 34 69DCDD10005 HÀ ĐỨC HIỆP 69DCDD11

10 35 69DCDD31002 NGUYỄN ĐĂNG HIỆP 69DCDD11

11 36 69DCDD10006 NGUYỄN TRUNG HIẾU 69DCDD11

12 37 69DCDD10007 NGUYỄN CÔNG HOÀN 69DCDD11

13 38 69DCDD10009 TRẦN QUANG HUY 69DCDD11

14 39 69DCDD10008 TRẦN ĐÌNH HƯNG 69DCDD11

15 40 69DCDD10010 NGUYỄN CÔNG LỘC 69DCDD11

16 41 69DCDD10011 LÊ THÀNH LONG 69DCDD11

17 42 69DCDD31003 HOÀNG VĂN NAM 69DCDD11

18 43 69DCDD10012 DƯƠNG THẾ PHONG 69DCDD11

19 44 69DCDD10013 BÙI HỮU PHÚC 69DCDD11

20 45 69DCDD10014 TRẦN VIỆT THẮNG 69DCDD11

21 46 69DCDD10017 ĐẶNG HỮU ƯỚC 69DCDD11

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV COI THI 1 GV COI THI 2

Danh sách gồm 21 sinh viên

Ngày sinh Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú
GK1 GK2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2018-2019 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Phòng: 301B2 

TT SBD Mã SV Họ và tên



Ngày thi: 11/01/2019 Hình thức thi: Thực hành

Địa điểm: PHÒNG MÁY Ca thi: 9h00-9h15 Thời gian: 15 phút

KL
0

1 47 69DCLG20010 MAI THỊ VÂN ANH 69DCLJ11

2 48 69DCGT20005 TRẦN XUÂN BÁCH 69DCLJ11

3 49 69DCLG20013 HOÀNG CÔNG BÌNH 69DCLJ11

4 50 69DCKX20009 NGUYỄN VĂN CHIẾN 69DCLJ11

5 51 69DCGT20013 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 69DCLJ11

6 52 69DCVT20018 NGUYỄN ANH ĐỨC 69DCLJ11

7 53 69DCLG20033 HOÀNG TRUNG HIẾU 69DCLJ11

8 54 69DCVT20034 VŨ THUÝ HƯỜNG 69DCLJ11

9 55 69DCLG20047 MAI THỊ LAN HƯƠNG 69DCLJ11

10 56 69DCLG21130 NGUYỄN THỦY TIÊN 69DCLJ11

11 57 69DCDD10015 NGUYỄN CHÁNH TÔNG 69DCLJ11

12 58 69DCLG20088 NGUYỄN HƯƠNG TRÀ 69DCLJ11

13 59 69DCLG20097 TẠ THỊ TÚ 69DCLJ11

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV COI THI 1 GV COI THI 2

Danh sách gồm 13 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú
GK1 GK2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2018-2019 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Phòng: 301B2 

TT SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh


